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I. Phần mở đầu:

1.1. Lý do chọn đề tài

       Trong những năm đầu dạy học Vật lý 12, bài 35 "Tính chất và cấu tạo hạt nhân", tôi thấy đây là bài khó dạy đối với tôi, còn đối với các em học sinh lớp 12 thì đây là bài khô khan, trừu tượng, khó hiểu. Sau đó, tôi tìm hiểu các tài liệu và nghiên cứu kĩ bài dạy. Đồng thời kết hợp với dự giờ đồng nghiệp, học hỏi và trao đổi cùng các thầy cô trong bộ môn Vật Lý. Bây giờ, mỗi khi dạy bài "Tính chất và cấu tạo hạt nhân" tôi thấy thoải mái, tự tin khi giảng dạy và trao đổi cùng học sinh, các em học sinh hứng thú khi tiếp nhận bài học. 
        Do vậy, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm nhỏ khi giảng dạy bài học "Tính chất và cấu tạo hạt nhân" - Vật Lý 12 với phương châm bài giảng giúp cho các em học sinh: Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.
1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

      Làm cho bài giảng "Tính chất và cấu tạo hạt nhân" đơn giản, dễ hiểu đối với học sinh lớp 12.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

      Các em học sinh lớp 12 trường THPT Sóc Sơn- Hà Nội.

1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

      Bài 35 "Tính chất và cấu tạo hạt nhân" trang 178 - Sách giáo khoa Vật Lý 12 - Nhà xuất bản Bộ giáo dục. 
1.5. Phương pháp nghiên cứu.

        Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài như:

        - Phương pháp điều tra.

         - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục.

         - Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động.

         - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.

II. Phần nội dung

2.1. Cơ sở lý luận

       Trong bài 35 "Tính chất và cấu tạo hạt nhân" trang 178 - Sách giáo khoa Vật Lý 12 - Nhà xuất bản Bộ giáo dục. Tôi thấy có ba vấn đề học sinh thường gặp khó khăn khi học tập và giáo viên khó khăn khi giảng dạy là:
     - Cấu tạo hạt nhân.

     - Đơn vị khối lượng hạt nhân.

     - Khối lượng và năng lượng.

2.2. Thực trạng

        Vật lý hạt nhân là một lĩnh vực mới đối với học sinh. Lần đầu tiên các em được tiếp cận với kiến thức về hạt nhân. Đây là thế giới vi mô, các em học sinh không thể nhận biết trực tiếp qua các giác quan mà cần phải sử dụng tư duy trừu tượng. Trong bài lại có phần liên quan tới thuyết tương đối của Einstein nên lại càng khó đối với học sinh. 
      Học sinh khi làm bài tập phần hạt nhân nguyên tử các em thường than phiền là khó. 

      Khi dự giờ, trao đổi cùng các thầy cô trong tổ bộ môn thì đa phần các thầy cô đều cho rằng đây là bài khó dạy, khó truyền thụ cho học sinh.
2.3. Giải pháp, biện pháp

      Để bài giảng trực quan, sinh động, dễ hiểu tôi đã có một số giải pháp như sau:
     2.3.1. Về cấu tạo hạt nhân:

      Tôi cho học sinh quan sát mô phỏng về thí nghiệm của Rutherford trên màn hình máy chiếu. Đồng thời giới thiệu cho các em về nhà bác học Rutherford và lịch sử của thí nghiệm này như sau: 

       Trước năm 1911, nguyên tử được cho là có cấu trúc gồm các hạt tích điện dương đan xen với các electron, tạo thành một hỗn hợp tương tự như thành phần của "mứt mận".

       Năm 1909, Hans Geiger và Ernest Marsden tiến hành thí nghiệm theo sự chỉ đạo của Rutherford tại Đại học Manchester. Họ chiếu dòng hạt alpha vào các lá vàng mỏng và đo số hạt alpha bị phản xạ, truyền qua và tán xạ. Họ khám phá ra một phần nhỏ các hạt alpha đã phản hồi lại.

       Nếu cấu trúc nguyên tử có dạng như mô hình "mứt mận" thì sự phản hồi xảy ra rất yếu, do nguyên tử là môi trường trộn lẫn giữa điện tích âm (của điện tử) và điện tích dương (của proton), trung hòa điện tích và gần như không có lực tĩnh điện giữa nguyên tử và các hạt alpha. Nói một cách hình tượng do không có lực tương tác đáng kể, mô hình "mứt mận" như tấm nệm mềm đối với các hạt alpha.

       Năm 1911, Rutherford giải thích kết quả thí nghiệm với giả thiết rằng nguyên tử chứa một hạt nhân mang điện tích dương nhỏ bé trong lõi, với những điện tử mang điện tích âm khác chuyển động xung quanh nó trên những quỹ đạo khác nhau, ở giữa là những khoảng không. Khi đó, hạt alpha khi nằm bên ngoài nguyên tử không chịu lực Coulomb, nhưng khi đến gần hạt nhân mang điện dương trong lõi thì bị đẩy do hạt nhân và hạt alpha đều tích điện dương. Do lực Coulomb tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách nên hạt nhân cần có kích thước nhỏ để đạt lực đẩy lớn tại các khoảng cách nhỏ giữa hạt alpha và hạt nhân. Nói một cách hình tượng, mô hình hạt nhân lõi nhỏ là lá chắn cứng đối với các hạt alpha.

        Rutherford đã mô tả lại kết quả này một cách đầy hình tượng: Điều này giống như khi bắn súng vào một tờ giấy và thấy vài viên đạn bay ngược trở lại. Về sau sự tán xạ tương tự như của các hạt alpha trên các hạt nhân được gọi là tán xạ Rutherford.

       Từ kết quả này, Rutherford đã đề xuất mẫu hành tinh nguyên tử để mô tả các nguyên tử. Mô hình này sau đó bị thay thế bởi mô hình nguyên tử Bohr vào năm 1913.
         Để học sinh thấy được sự trống rỗng của nguyên tử, tôi đưa ra phép so sánh: Nếu coi nguyên tử như lớp học của chúng ta (3m x 6m x 8m) thì hạt nhân nguyên tử như hạt vừng ở giữa lớp. Với phép so sánh như vậy gúp các em dễ dàng thấy được sự trống rỗng của nguyên tử, khác hẳn với quan niệm trước đây về nguyên tử cũng như sự lầm tưởng của các em thường là nguyên tử “đặc”.
       Khi các em được xem mô phỏng thí nghiệm trên màn hình, xem hình ảnh nhà bác học, được nghe lại lịch sử về thí nghiệm, thấy được sự trống rỗng của nguyên tử một cách trực quan thì các em rất hứng thú. Ở đây, tôi cố gắng thay đổi những con số khô khan, những thông tin trừu tượng thành những điều sống động, cụ thể, trực quan nhất có thể. 
     2.3.2.  Đơn vị khối lượng hạt nhân
       Trong sách giáo khoa giới thiệu đầy đủ về các đơn vị khối lượng. Tôi và một số thầy cô khi dạy như sách thì thấy các em tiếp thu một cách khiên cưỡng. Khi cho học sinh đổi từ đơn vị này sang đơn vị kia thì các em đổi được nhưng với tâm thế vô cảm, không hứng thú. 

         Khi dạy phần này tôi thường giới thiệu các đơn vị đo khối lượng  cho khối lượng của các nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

Nó hay được ký hiệu bằng chữ u. Trong hệ đo lường quốc tế:

1 u = 1/NA gam = 1/(1000 NA) kg
(Với NA là hằng số Avogadro)

1 u ≈ 1.66053886 x 10−27 kg

1 u ≈ 1.6605 x 10−24 g ≈ 931,5 MeV/c2
        Sau đó cho các em làm hai hoặc ba bài tập vận dụng đổi đơn vị từ kg sang u rồi từ đơn vị u sang đơn vị kg, từ kg sang đơn vị MeV/c2...

        Thực tế bây giờ, phần này tôi thấy rằng chỉ cần nhắc các em về đơn vị khối lượng: 1u ≈ 931,5 MeV/c2 là được rồi. Phần còn lại thì học sinh có thể xem trong sách giáo khoa là được. Tránh để bài học nặng nề về tính toán cơ học không cần thiết. Dành thời gian và công sức để cho những phần kiến thức sau quan trọng hơn.

     2.3.3.  Khối lượng và năng lượng
      Đây là phần liên quan tới thuyết tương đối của Einstein. Nó là phần rất khó hiểu đối với học sinh và ngay cả bản thân tôi cũng khó hiểu trong những ngày đầu học về thuyết tương đối. Tôi chọn giải pháp truyền tải nôm na nhất có thể tới các em học sinh.
      Trước tiên, các em phải bỏ khái niệm không gian tuyệt đối, thời gian tuyệt đối mà thay vào đó là mỗi không gian có một thời gian gắn liền với không gian đó. Lý thuyết Einstein đã được kiểm chứng cho thấy:
      Thời gian chậm lại trong con tàu chuyển động với vận tốc v theo công thức: 
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Giả sử, hai bạn học sinh cùng 18 tuổi. Một bạn lên tàu du hành vũ trụ bay với vận tốc v = 0,9999c (ý tưởng từ vàng 4 số chín), bạn đó du hành trong vũ trụ 1 năm, tức bạn đó 19 tuổi. Khi quay về với bạn mình thì sao? 
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     Tuổi bạn ở trái đất là: 18 + 70,7 = 88,7 tuổi!!! (Có em nói: Chàng trai trẻ 19 tuổi và một bà già 89 tuổi!!!) Các em rất tò mò và hứng thú với điều này. 
       Khi chuyển động thì khối lượng sẽ tăng lên theo công thức:
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     Ví dụ, một người đứng yên có khối lượng m0 = 60 kg. Người đó di chuyển với vận tốc v = 0,6c thì khối lượng người đó là:
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       Lại một kết quả thú vị do chính học sinh tính! (Lời bình của học sinh: Đi bộ sẽ tăng cân!!!)
      Khối lượng và năng lượng:   E = mc2
      Một hệ thức nổi tiếng của Einstein. 
      Giả sử, trong lớp có bạn chế tạo được cỗ máy biến toàn bộ năng lượng trong vật thành điện năng. Khi đó, thả một viên sỏi (đá, đất, cành cây...) khối lượng 100 g = 0,1 kg vào máy thì lấy ra được điện năng tương ứng là:

     E = 0,1.(3.108)2  = 2 500 triệu số điện. 

     (Một viên sỏi nhỏ cung cấp đủ điện cho 90 triệu dân Việt nam dùng trong nhiều ngày).       

2.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, đánh giá

     Với cách truyền tải có chọn lọc, số liệu tính toán gắn thực tiễn, dễ so sánh, dễ đối chiếu, liên tưởng. Tự học sinh tính toán, tạo cho các em sự hứng thú, tò mò, kích thích sự tìm tòi sâu hơn về vật lý hạt nhân. Có những em đã tự tìm hiểu sâu sắc về thuyết tương đối, về nhà bác học Einstein, về vũ trụ...
      Trước đây, học sinh tôi dạy thường than vãn học vật lý hạt nhân khó thì nay tôi thấy các em học hào hứng hơn nhiều. Các em chăm chỉ làm bài tập. Các em hỏi tôi nhiều điều khác về thế giới vi mô, vĩ mô....
     Kết quả thi học kì 2 môn Vật Lý của một số lớp tôi dạy như sau:

	Năm học
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2018
	12A1
	46
	38
	82.61
	8
	17.39
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2018
	12A5
	47
	30
	63.83
	17
	36.17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2017
	12A3
	43
	11
	25.58
	29
	67.44
	3
	6.98
	0
	0
	0
	0

	2015
	12A5
	45
	10
	22.22
	30
	66.67
	5
	11.11
	0
	0
	0
	0

	2015
	12A5
	45
	6
	13.33
	32
	71.11
	6
	13.33
	1
	2.22
	0
	0

	2014
	12A2
	48
	5
	10.42
	36
	75
	7
	14.58
	0
	0
	0
	0


III. Phần kết luận, khuyến nghị

      Trên đây là vài kinh nghiệm nhỏ khi dạy bài "Tính chất và cấu tạo hạt nhân". Một bài học là khó hiểu, trừu tượng đối với học sinh, khó truyền đạt trong những năm tháng đầu tiên khi tôi dạy bài này.
      Qua quá trình tìm hiểu kĩ về bài học. Đồng thời tôi trao đổi, học hỏi từ các đồng nghiệp của mình tôi thấy:

      Không nên đưa ra các công thức, phép biến đổi quá phức tạp tới người học mà cố gắng đưa ra kiến thức ngắn gọn nhất có thể. Có thể dùng thêm kênh hình, câu chuyện lịch sử, câu chuyện về các nhà bác học...Bài toán nên gắn thực tiễn và chọn số liệu sao cho phù hợp để dễ truyền tải thông tin. Cố gắng mô tả những điều phức tạp trong lý thuyết thành những điều tương đồng, dễ hiểu trong thực tiễn. 

      Bài viết của tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp của các thầy, cô để bài viết được hoàn chỉnh hơn.

     Xin trân thành cảm ơn!

                                                                             Sóc Sơn ngày 18/3/2019

                                                                                             Người viết       

                                                                                     Trần Xuân Lý
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